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TÓM TẮT 
Dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn tới sinh lí, hóa sinh của thực vật. Công trình này hướng tới nghiên 

cứu ảnh hưởng của các chế phẩm NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan 

Dendrobium lùn (Dendrobium sp.). Trong nghiên cứu này, các chế phẩm NPK khác nhau được 

phun qua lá gồm các công thức thí nghiệm CT1 (10:30:10), CT2 (10:10:30), CT3 (6:30:30), CT4 

(10:30:30). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cả bốn chế phẩm NPK đều có tác động làm tăng 

hoạt độ catalase và peroxidase, hai trong số các enzym xúc tác phân giải H2O2 ở thực vật. Đồng 

thời, khi xử lí NPK đã có tác động làm tăng tỷ lệ ra hoa, rút ngắn tời gian ra hoa ở cây lan 

Dendrobium lùn so với ở cây không được xử lí. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung NPK 

đã làm tăng chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng và kích thước hoa. Trong đó, chế phẩm 

NPK=6:30:30 làm cây lan Dendrobium lùn ra hoa với tỷ lệ 100%. Hai chế phẩm NPK = 6:30:30 

và 10:30:30 làm tăng chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng và kích thước hoa lớn nhất. Kết 

quả nghiên cứu này gợi ý NPK=10:30:30 và 6:30:30 có thể được sử dụng trong chăm sóc phong 

lan Dendrobium lùn. 

Từ khóa: Sinh lí thực vật; chế phẩm NPK; Dendrobium lùn; catalase; peroxidase; tỷ lệ ra hoa; 

chất lượng hoa. 
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ABSTRACT 
Nutrient has an important influence on physiology and biochemistry of plants. This work aims to 

study on influences of NPK rates on some biochemical and flowering indices of miniature 

Dendrobium (Dendrobium sp.) In this study, four NPK rates were applied by foliar spraying 

on Dendrobium plants, including CT1 (10:30:10), CT2 (10:10:30), CT3 (6:30:30), CT4 

(10:30:30). The results showed that all four NPK rates increased significantly both catalase and 

peroxidase, two of enzymes breaking down hydrogen peroxide in plants. Flowering rate was 

enhanced and flower bud initiation was earlier in plants treated with NPK. The results revealed that 

application of NPK increased the spike length, number of florets per spike, floret width of  miniature 

Dendrobium. In particular, 100% miniature Dendrobium were flowering when treated with 

NPK=6:30:30. The spike length, number of florets per spike, floret width were strongest enhanced 

when plants treated with both NPK rates (6:30:30 and 10:30:30). These study results suggested 

that both NPK=6:30:30 and 10:30:30 could be used in producing miniature Dendrobium orchids. 

Key words: Plant physiology; NPK; miniature Dendrobium; catalase, peroxidase; flowering rate; 

flower quality. 
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1. Mở đầu 

Dendrobium lùn vốn là các dòng lan lai, có 

đặc điểm thân lùn, sai hoa và ra hoa quanh 

năm. Các dòng lan này là dòng hoa lan mới, 

được tạo ra theo nhu cầu của người tiêu dùng 

và đang được nuôi trồng nhiều [1, 2]. 

Phân bón có vai trò lớn đối với sinh lí, hóa 

sinh thực vật, trong đó có các loài phong lan. 

Một số nghiên cứu tác động của phân bón tới 

sinh trưởng và sự ra hoa của cây phong lan đã 

được tiến hành. Ảnh hưởng của các nồng độ 

K (50; 100; 200; 300; 400 và 500 mg/l) tới sự 

sinh trưởng và ra hoa của lan Phalaenopsis 

Taisuco Kochdian trắng đã được nghiên cứu 

bởi Wang (2007). Sự tăng nồng độ K
+
 tác 

động làm tăng số lượng cũng như kích thước 

hoa. Đồng thời, chiều dài và đường kính 

ngồng hoa cũng tăng cùng sự tăng của nồng 

độ K (tới 300 và 400 mg/l)  [3]. Chế phẩm 

Grow more và phân bón tự chế với tỉ lệ 

N:P:K=10:30:10 với liều lượng khác nhau 

ảnh hưởng đến chất lượng hoa của cây lan Hồ 

điệp HL3. Các liều lượng từ 0,5 - 2 g/l  với 

phân tự chế và từ 0,5 – 1,5 g/l làm tăng chất 

lượng hoa (chiều cao cành hoa, số lượng 

hoa/cành và kích thước hoa so với đối chứng 

(không bón phân), tốt nhất ở liều lượng 1,5 

g/l với phân tự chế và 1,0 g/l với phân 

Growmore. Trong khi các liều lượng phân 

bón cao làm giảm kích thước cành hoa, số 

lượng và kích thước hoa hoặc làm hoa dị dạng 

[4]. Phân bón NPK ảnh hưởng tới sự ra hoa 

của lan Dendrobium cũng đã được nghiên 

cứu. Bichsel et al. (2008) đã nghiên cứu ảnh 

hưởng của NPK tới sự ra hoa của cây lan 

Dendrobium cv Red Emperor ‘Prince’ [5]. Sự 

bổ sung N ở các nồng độ khác nhau (50; 100; 

200 và 400 mg/l) đã kéo dài thời gian ra hoa 

so với đối chứng, đồng thời làm tăng số lượng 

hoa trên cây. Số lượng hoa tăng cao nhất ở 

nồng độ N 100 mg/l (24-33 hoa/cây). Kích 

thước hoa cũng lớn hơn (7 cm) ở các công 

thức được bổ sung N 50 – 200 mg/l so với đối 

chứng (6 cm). Trong khi đó, việc bổ sung 

phospho đã làm cây lan Dendrobium cv Red 

Emperor ‘Prince’ ra hoa sớm hơn, số lượng 

hoa nhiều hơn so với đối chứng. K không có 

tác động làm cây ra hoa sớm hơn nhưng làm 

tăng số lượng hoa/cây [5]. Trong nghiên cứu 

của Anitha và Kannan (2015), nồng độ 

NPK=30:10:10 (0,4%) cho hiệu quả cao nhất 

đối với sự ra hoa của lan Dendrobium cv 

Earsakul. Năng suất đạt 4,56 cành 

hoa/cây/năm, chiều dài ngồng hoa đạt 38.10 

cm, số lượng hoa/cành bằng 7,89, chiều dài 

hoa đạt 8,27 cm và chiều rộng hoa đạt 8,40 

cm. Bên cạnh đó, phân bón NPK 20:20:20 

cũng giúp cây sớm ra hoa và tăng chất lượng 

hoa [6]. Patnaik et al. đã nghiên cứu ảnh 

hưởng các chế phẩm N:P:K khác nhau tới sự 

ra hoa của cây lan Dendrobium cv. Sonia 17 

(D. Caesar × D. Tomie Drake), đã cho thấy 

chế phẩm N:P:K 20:10:10 rút ngắn thời gian 

ra hoa (112,83 ngày), làm tăng số lượng cành 

hoa (1,5 cành/cây), chiều dài cành hoa (57,5 

cm) số lượng hoa trên cành (10,5 hoa/cành) 

và kích thước hoa (8,42x8,33 cm) [7]. Trong 

nghiên cứu của Sudeep et al. chế phẩm 

N:P:K=2:6:2 có tác động làm tăng số cành 

hoa/cây so với các chế phẩm N:P:K khác 

(1:1:1; 1:4:1; 1:4:2; 2:6:1; 3:4:1; 3:4:2; 3:6:1 

và 3:6:2) [8]. Như vậy, chế độ dinh dưỡng có 

ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng của 

phong lan. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các tỷ lệ 

N:P:K đến sự ra hoa cũng như một số chỉ tiêu 

hóa sinh của cây Dendrobium lùn còn chưa 

được báo cáo. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu  

Cây lan Dendrobium lùn có nguồn gốc nuôi 

cấy mô (Thái Lan) 06 tháng tuổi được sử 

dụng làm vật liệu nghiên cứu. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Cây lan Dendrobium lùn 06 tháng tuổi được 

xử lí với các chế phẩm NPK với tỷ lệ khác 

nhau gồm các công thức thí nghiệm CT1 

(10:30:10; hỗn hợp của 10 g phân Growmore 

NPK 20:20:20 trộn đều với 6,773 g 

NaH2PO4)), CT2 (10:10:30; hỗn hợp của 10 g 

phân Growmore NPK 20:20:20 trộn đều với 

6,33 g KCl), CT3 (6:30:30), CT4 (10:30:30; 
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hỗn hợp của 10 g phân Growmore NPK 

6:30:30 trộn đều với 1,14 g NH4NO3). Công 

thức đối chứng (CT0) không sử dụng phân 

NPK. Mỗi công thức gồm 3 lần lặp lại, mỗi 

lần lặp lại gồm 10 cây. Chế phẩm NPK được 

phun lên bề mặt lá, mỗi lần phun 50 ml/công 

thức (30 cây), phun định kỳ 1 lần/tuần.  

2.3. Phương pháp xác định chỉ tiêu nghiên cứu 

Hoạt độ catalase được xác định theo phương 

pháp chuẩn độ, độ peroxidase được xác định 

bằng phương pháp quang phổ với cơ chất phản 

ứng là guaiacol được mô tả bởi Nguyễn Văn 

Mã và cs. Mỗi công thức phân tích 3 mẫu lặp 

lại [9]. Tỷ lệ ra hoa là tỷ lệ số cây ra hoa trên 

tổng số cây, thời gian ra hoa là số ngày tính từ 

khi xử lí NPK đến ngày xuất hiện ngồng hoa 

của 50% số cây trong lô thí nghiệm. Chiều dài 

ngồng hoa và kích thước hoa được đo bằng 

thước Palmer kĩ thuật (Mitutoyo digimatic 

micrometer, Nhật). 

2.4. Phân tích thống kê 

Số liệu được tính trung bình, độ lệch chuẩn. 

Sự khác biệt giữa các giá trị trung bình được 

kiểm tra bằng test Duncan với α=0,05 [9]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK 

khác nhau tới một số chỉ tiêu hóa sinh của 

cây lan Dendrobium lùn 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới hoạt độ catalase của cây lan Dendrobium 

lùn. Giá trị thể hiện trong hình là trung bình của 

30 lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. Trong cùng một 

cột, ký tự theo sau khác nhau thể hiện sự sai khác 

ở α=0,05 

Catalase và peroxidase xúc tác phân giải H2O2 

thành H2O và O2, giúp cây loại bỏ độc tố gây 

ra bởi H2O2, vốn sinh ra thường xuyên trong 

quá trình quang hợp, hô hấp hoặc bởi các 

stress của môi trường [24]. Trong nghiên cứu 

này, hoạt độ catalase và peroxidase đã được 

phân tích ở các thời điểm ngày 28, ngày 56 và 

ngày 84 sau xử lí NPK (Hình 1 và Hình 2). 

Ở ngày 28 sau xử lí, hoạt độ catalase đã có sự 

khác nhau giữa các công thức thí nghiệm với 

công thức đối chứng. Hoạt độ catalase cao nhất 

ở công thức CT4 (87,2 U/g mẫu tươi), kế đến 

là các công thức CT1, CT2 và CT3 (lần lượt 

đạt 67,3 ; 65,5 và 65,6 U/g mẫu tươi), thấp 

nhất ở công thức CT0 (45,5 U/g mẫu tươi). Ở 

ngày 56 và 84, hoạt độ catalase ở các công 

thức có xử lí NPK vẫn cao hơn so với ở công 

thức đối chứng, cao nhất ở công thức CT4. Ở 

ngày 84, hoạt độ catalase ở công thức CT3 đã 

cao hơn so với ở các công thức CT1 và CT2. 

Hoạt độ catalase tăng dần qua các thời điểm 

nghiên cứu ở tất cả các công thức. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới hoạt độ peroxidase của cây lan 

Dendrobium lùn. Giá trị thể hiện trong hình là 

trung bình của 30 lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. 

Trong cùng một cột, ký tự theo sau khác nhau thể 

hiện sự sai khác ở α=0,05 

Tương tự như catalase, hoạt độ peroxidase 

cũng có sự khác nhau giữa các công thức thí 

nghiệm. Sau 28 ngày xử lí, chỉ ở hai công thức 

CT3 và CT4, hoạt độ peroxidase cao hơn ở 

công thức CT0. Đến ngày 56, hoạt độ 

peroxidase ở hai công thức CT3 và CT4 vẫn 

tiếp tục cao nhất, kế đến là ở công thức CT2, 

thấp nhất ở công thức CT0 và CT1. Đến ngày 

84, hoạt độ peroxidase trong cây lan 

Dendrobium lùn ở tất cả các công thức có xử lí 
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NPK đã cao hơn so với ở CT0 (0,96 U/g mẫu 

tươi), cao nhất ở công thức CT4 (2,12 U/g mẫu 

tươi), kế tiếp là ở công thức CT2 và CT3 (2,02 

và 2,0 U/g mẫu tươi). Hoạt độ peroxidase ở 

ngày 84 cũng có sự tăng mạnh so với ở thời 

điểm ngày 28 và ngày 56. 

Hoạt độ hai enzym catalase và peroxidase của 

cây lan Dendrobium lùn dưới ảnh hưởng của 

NPK lần đầu tiên được công bố trong nghiên 

cứu này. Sự tăng mạnh hoạt độ hai enzym này 

ở thời điểm ngày 84 so với hai thời điểm ngày 

28 và ngày 56 cũng như hoạt độ hai enzym này 

ở công thức CT3 và CT4 khác biệt so với các 

công thức còn lại có liên quan đến kết quả 

nghiên cứu sinh trưởng của cây lan 

Dendrobium lùn. Trong một nội dung khác của 

nghiên cứu, chúng tôi quan sát thấy sinh 

trưởng của cây lan Dendrobium lùn ở công 

thức CT3 và CT4 có sự khác biệt rõ rệt so với 

các công thức khác. Đồng thời, hoạt độ 

catalase ở công thức có đồng thời hàm lượng P 

và K cao (6:30:30 và 10:30:30) cao hơn so với 

ở các công thức có hoặc P cao (10:30:10) hoặc 

K cao (10:10:30) cũng phù hợp với kết quả 

nghiên cứu hoạt độ calalase dưới ảnh hưởng 

của NPK ở cây lan Mokara [10].   

3.2. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK 

khác nhau tới một số chỉ tiêu hoa của cây 

lan Dendrobium lùn 

 
Hình 3. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới tỷ lệ ra hoa của cây lan Dendrobium lùn. 

Giá trị thể hiện trong hình là trung bình của 30 

lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. Trong cùng một 

cột, ký tự theo sau khác nhau thể hiện sự sai khác 

ở α=0,05 

Kết quả nghiên cứu tỷ lệ ra hoa (Hình 3) cho 

thấy rằng cây lan Dendrobium lùn có tỷ lệ ra 

hoa tăng dần theo thời gian. Đến ngày 112 

sau xử lí NPK, tỷ lệ ra hoa ở các công thức có 

xử lí NPK cao hơn so với ở công thức đối 

chứng (0%). Thực vậy, tỷ lệ ra hoa của các 

công thức CT1, CT2, CT3 và CT4 lần lượt 

đạt 16,67%; 26,67%; 26,67% và 20%. Đến 

ngày 140, cây lan Dendrobium lùn ở công 

thức đối chứng đã ra hoa với tỷ lệ 16,67%. 

Trong khi đó, tỷ lệ ra hoa ở các công thức có 

xử lí NPK đều cao hơn đối chứng, đạt mức từ 

36,67 đến 40%. Kết qủa quan sát tỷ lệ ra hoa 

ở thời điểm ngày 168 cho thấy, cây lan 

Dendrobium lùn có tỷ lệ ra hoa cao nhất ở 

công thức CT3 (100%), kế tiếp là hai công 

thức CT2 (86,67%) và CT4 (83,33%), tỷ lệ ra 

hoa ở công thức CT1 bằng 73,53% trong khi 

ở công thức đối chứng chỉ đạt mức 53,33%. 

Ảnh hưởng của NPK đến thời gian ra hoa cũng 

đã được xác định (Hình 4). Thời gian trung 

bình để 50% số cây lan Dendrobium lùn ra hoa 

ở các công thức CT0, CT1, CT2, CT3 và CT4 

lần lượt là 146,3; 124,4; 118;4; 117,1 và 119,7 

ngày. Như vậy, việc xử lí NPK đã rút ngắn 

đáng kể thời gian ra hoa của cây lan 

Dendrobium lùn so với không xử lí. Không có 

sự sai khác có ý nghĩa về thời gian ra hoa giữa 

các công thức có xử lí NPK. Kết quả nghiên 

cứu này khá tương đồng với một số nghiên cứu 

khác về ảnh hưởng của NPK đến thời gian ra 

hoa. Trong nghiên cứu của Anitha và Kannan 

(2015), cây lan Dendrobium cv. Earsakul có 

thời gian ra hoa trung bình là 173,7 ngày ở 

công thức đối chứng (không xử lí NPK), trong 

khi thời gian ra hoa trung bình ở các công thức 

có xử lí NPK dao động trong khoảng 117,7 

đến 142,3 ngày. Nghiên cứu này cũng chỉ ra ở 

các công thức xử lí NPK với tỷ lệ N thấp 

(NPK=13:27:27) cây lan Dendrobium cv. 

Earsakul có thời gian ra hoa sớm nhất (117,7 

và 121,0 ngày) [6]. Tuy nhiên, trong một 

nghiên cứu khác, Patnaik et al. đã chỉ ra chế 

phẩm NPK 20:10:10 có tác động thúc đẩy cây 

lan lan Dendrobium cv. Sonia 17 (D. Caesar × 

D. Tomie Drake) ra hoa sớm nhất (112,83 

ngày), sớm hơn so với các chế phẩm NPK 

khác, trong đó có chế phẩm NPK với tỷ lệ 
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10:10:10 (172,5 ngày), 20:20:20 (116,67 và 

141,17 ngày), 20:20:10 (141,33 ngày hoặc 

không ra hoa) và 10:20:10 (170,17 ngày hoặc 

không ra hoa) [7]. 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới thời gian ra hoa của cây lan Dendrobium 

lùn. Giá trị thể hiện trong hình là trung bình của 

10 lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. Trong cùng một 

cột, ký tự theo sau khác nhau thể hiện sự sai khác 

ở α=0,05 

 
Hình 5. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới chiều dài ngồng hoa của cây lan 

Dendrobium lùn. Giá trị thể hiện trong hình là 

trung bình của 10 lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. 

Trong cùng một cột, ký tự theo sau khác nhau thể 

hiện sự sai khác ở α=0,05 

Chiều dài ngồng hoa của cây lan Dendrobium 

lùn cũng được cải thiện đáng kể ở các công 

thức có xử lí NPK (Hình 5). Chiều dài ngồng 

hoa cao nhất ở hai công thức CT3 (161,5 mm) 

và CT4 (163,8 mm), kế đến là các công thức 

CT2 (154,5 mm), CT1 (135,6 mm), thấp nhất 

là ở CT0 (116,0 mm). Như vậy việc xử lí 

NPK đã làm tăng chiều dài ngồng hoa ở cây 

lan Dendrobium lùn so với đối chứng từ 16,9 

đến 41,2 %. Kết quả nghiên cứu này cũng phù 

hợp với nghiên cứu của Anitha và Kannan 

(2015). Chiều dài ngồng hoa ở của cây 

Dendrobium cv. Earsakul ở các công thức có 

xử lí NPK đạt từ 24,53 tới 38,10 cm trong khi 

ở công thức đối chứng chỉ đạt 18,17 cm [6]. 

Chiều dài ngồng hoa trong của cây lan 

Dendrobium cv. Sonia 17 (D. Caesar × D. 

Tomie Drake) ở các công thức có xử lí NPK 

với tỷ lệ khác nhau dao động từ 23,17 đến 

57,5 cm [7]. 

Số lượng hoa trên ngồng hoa và kích thước hoa 

là những chỉ tiêu quan trọng về chất lượng hoa 

đã được xác định (Hình 6 và Hình 7). 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới số lượng hoa/cành của cây lan 

Dendrobium lùn. Giá trị thể hiện trong hình là 

trung bình của 3 lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. 

Trong cùng một cột, ký tự theo sau khác nhau thể 

hiện sự sai khác ở α=0,05 

Số lượng hoa/ngồng hoa ở công thức đối 

chứng chỉ đạt trung bình 3,5 hoa/ngồng. Ở 

các công thức có xử lí NPK, số lượng 

hoa/ngồng đều tăng lên. Mức tăng cao nhất ở 

hai công thức CT3 và CT4 (6,9 và 7 

hoa/ngồng), kế tiếp là ở hai công thức CT1 và 

CT2 (5,3 và 5,5 hoa/ngồng). Khi xử lí NPK, 

số lượng hoa/ngồng đã tăng so với đối chứng 

từ 51 đến 98%. Anitha và Kannan (2015) đã 

báo cáo rằng số lượng hoa/ngồng hoa của cây 

Dendrobium cv. Earsakul ở các công thức có 

xử lí NPK đạt từ 4,56 tới 7,89 hoa/ngồng 

trong khi ở công thức đối chứng chỉ đạt 3,22 

hoa/ngồng [6]. Tương tự, ở các công thức thí 

nghiệm có bổ sung N, P và K, số lượng 

hoa/cây đều tăng cao so với đối chứng trong 

nghiên cứu của Wang (2007) trên cây 

Dendrobium cv. Red Emperor ‘Prince’ [5]. 

Tương tự, kích thước hoa ở các công thức có 

xử lí NPK cũng đều lớn hơn so với ở công 
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thức đối chứng. Chiều rộng hoa ở các công 

thức CT1, CT2, CT3 và CT4 lần lượt bằng 

40,9; 43,9; 45,3 và 44,7 mm. Trong khi đó, 

giá trị này ở công thức CT0 chỉ bằng 38,6 

mm. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với 

kết quả nghiên cứu của Anitha và Kannan 

(2015) [6]. 

 
Hình 7. Ảnh hưởng của các chế phẩm NPK khác 

nhau tới kích thước hoa của cây lan Dendrobium 

lùn. Giá trị thể hiện trong hình là trung bình của 3 

lần nhắc lại và độ lệch chuẩn. Trong cùng một 

cột, ký tự theo sau khác nhau thể hiện sự sai khác 

ở α=0,05 

4. Kết luận 

Bổ sung các chế phẩm NPK đã làm tăng hoạt 

độ của hai enzym catalase và peroxidase ở 

cây lan Dendrobium lùn. Mức tăng hoạt độ 

enzym cao nhất ở công thức CT4. Đồng thời, 

bổ sung NPK đã làm tăng tỷ lệ ra hoa, rút 

ngắn thời gian ra hoa đồng thời làm tăng 

chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng 

cũng như tăng kích thước hoa của lan 

Dendrobium lùn. Tỷ lệ ra hoa cao nhất ở công 

thức CT3 (NPK = 6:30:30), trong khi các chỉ 

tiêu chất lượng hoa đạt giá trị cao nhất ở hai 

công thức CT3 (NPK=6:30:30) và CT4 

(10:30:30). 
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